
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

220124-

0001

Phan Thị Thúy 25125485 12/6/2009

CA 

TP.Hồ 

Chí Minh

26/04/1986

70/3A Quang 

Trung, phường 8, 

quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5898

2

000.00.1

2.H19-

220124-

0002

Kim Thị Hoa 281246121 26/10/2015
CA Bình 

Dương
7/1/1978

61/15 KP Tân Hòa, 

phường Đông Hòa, 

thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dương

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5899

3

000.00.1

2.H19-

220124-

0003

Bùi Thị Trinh 77187010250 9/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/2/1987

Ấp 5, xã An Phước, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5900

4

000.00.1

2.H19-

220124-

0004

Nguyễn Thị Phương 75190024320 9/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

13/12/1990

Ấp Thái Hòa, xã 

Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019

Đại học 

công 

thương Việt 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5901

5

000.00.1

2.H19-

220124-

0005

Lâm Nhật Quý 272570153 27/08/2012
CA Đồng 

Nai
17/10/1997

Ấp Suối Đục, xã 

Xuân Tâm, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5902

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

(Ban hành kèm Quyết định số 422  /QĐ-SYT   ngày   25  tháng    01    năm 2022)               


Văn bằng chuyên môn

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 119)

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

6

000.00.1

2.H19-

220124-

0012

Phạm Thị Ninh 34187018261 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/11/1987

337, phường Xuân 

Thanh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5903

7

000.00.1

2.H19-

220121-

0003

Nguyễn 

Thị Thanh 
Hằng 75195021132 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/2/1995

Tổ 5, ấp Vĩnh Hiệp, 

xã Tân Bình, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2019
Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5904

8

000.00.1

2.H19-

220121-

0010

Phạm Trà My 75193015778 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/07/1993

Số 4, Trường 

Chinh, thị trấn Gia 

Ray, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5905

9

000.00.1

2.H19-

220121-

0011

Nguyễn 

Thị Thùy 
Trang 272247225 9/12/2014

CA Đồng 

Nai
8/12/1992

phường An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5906

10

000.00.1

2.H19-

220121-

0012

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Quyên 75186010040 10/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/11/1986

158, Trần Phú , 

phường Xuân An, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5907

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

11

000.00.1

2.H19-

220120-

0018

Châu Lê 

Ngọc 
Uyên 75180002401 25/04/2021

CA Đồng 

Nai
11/10/1980

K1/108C, KP 4, 

phường Bửu Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2009

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5908

12

000.00.1

2.H19-

220120-

0006

Nguyễn 

Thị Thu 
Trang 281061095 16/11/2009

CA Bình 

Dương
16/12/1992

111 đường D12 KP 

Mỹ Phước 1, 

phường Thới Hòa, 

thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020
Cao đẳng 

kỹ nghệ II

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5909

13

000.00.1

2.H19-

220120-

0012

Lê Nguyễn 

Mỹ 
Hà 271965439 22/06/2020

CA Đồng 

Nai
8/2/1991

1865, Nguyễn Ái 

Quốc, khu phố 3, 

phường Tân Tiến, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5910

14

000.00.1

2.H19-

220119-

0003

Hoàng 

Thượng 
Chí 75089006178 22/09/2021

Cục 

trưởng 

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

29/08/1989

L 33, Tổ 14, khu 

phố 6, phường Tam 

Hiệp, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5911

15

000.00.1

2.H19-

220119-

0004

Đồng Thị Hà 60186011398 28/06/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/04/1986

Tổ 6, Thôn 2, xã 

Vũ Hoà, huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình 

Thuận

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5912

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

16

000.00.1

2.H19-

220119-

0007

 NGUYỄN 

MINH 
TỚI 271648840 6/8/2015

CA Đồng 

Nai
24/09/1985

Khu phố Phước 

Kiểng, xã Hiệp 

Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Võ 

Trường 

Toản

 Nhà thuốc 5913

17

000.00.1

2.H19-

220118-

0007

NGUYỄN 

THỊ 
HOÀI 77191000483 27/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

1/1/1991

Ấp Phong Phú, xã 

Long Phước, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dược sĩ 

trung cấp
2011

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5914

18

000.00.1

2.H19-

220118-

0010

Lày Hoàng 

Mỹ 
Linh 272285640 18/02/2020

CA Đồng 

Nai
4/3/1994

109 Ấp 3, xã lộ 25, 

xã Lộ 25, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2015

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5915

19

000.00.1

2.H19-

220118-

0015

 Nguyễn 

Thị 
Hằng 250671556 8/2/2014

Công an 

Lâm Đồng
6/9/1987

759/70 Hương lộ 2, 

phường Bình Trị 

Đông A, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Nhà thuốc 5916

20

000.00.1

2.H19-

220118-

0020

LA QUẾ TRÂN 272479467 11/11/2014
CA Đồng 

Nai
25/09/1996

K4/69D, khu phố 2, 

phường Bửu Hòa, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Y 

Dược Cần 

Thơ

 Nhà thuốc 5917

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

21

000.00.1

2.H19-

220117-

0017

Phạm Thị 

Ngọc 
Lan 272567628 9/11/2012

CA Đồng 

Nai
25/12/1995

Tổ 1 ấp Long Phú, 

xã Phước Thái, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2020

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5918

22

000.00.1

2.H19-

220117-

0009

Nguyễn 

Minh 
Hiếu 272661669 8/6/2016

CA Đồng 

Nai
5/9/1998

86 Tổ 6 Khu Phố 

2A, phường Trảng 

Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5919

23

000.00.1

2.H19-

220117-

0010

Nguyễn Thị Phương 40192003626 5/4/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

21/11/1992

Hẻm 7, Tổ 34 Khu 

Phố 4B, phường 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Trung Cấp 

Tuệ Tĩnh

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5920

24

000.00.1

2.H19-

220117-

0011

Lê Nguyễn 

Bảo 
Nguyên 68196005027 12/8/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

31/01/1996

21 Hà Huy Tập, Tổ 

Dân phố 4, thị trấn 

Di Linh, huyện Di 

Linh, tỉnh Lâm 

Đồng

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5921

25

000.00.1

2.H19-

220117-

0013

Nguyễn Thị Thúy 281361471 27/02/2019
CA Bình 

Dương
7/7/1969

111 đường D12, 

khu phố 6, phường 

Thới Hoà, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương

Danh 

hiệu cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

2020
Cao đẳng 

Kỹ nghệ II

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5922

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề nghị 

cấp

Văn bằng chuyên môn

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

26

000.00.1

2.H19-

220114-

0011

Võ Thị Thu 42193000631 25/03/2021

Cục cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

4/5/1993

29/1, tổ 13, khu phố 

3, phường Long 

Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2019

Trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5923

27

000.00.1

2.H19-

220114-

0008

Trần Thị San 33183000240 27/02/2015

Cục Cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư

25/10/1983

Ấp Suối Trầu 1, xã 

Bình Sơn, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2014

Trung cấp 

Đại Việt TP 

Hồ Chí 

Minh

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền

5924

28

000.00.1

2.H19-

220114-

0017

Nguyễn 

Võ Tố 
Uyên 251062140 2/12/2012

CA Lâm 

Đồng
10/6/1995

xã Lạc Xuân, huyện 

Đơn Dương, tỉnh 

Lâm Đồng

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5925

29

000.00.1

2.H19-

220114-

0009

Trịnh Thị Tuyết 38182021086 16/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/10/1982

A604/2, tổ 15B, 

khu phố 1, phường 

Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y-

 Dược 

Asean

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

5926

30

000.00.1

2.H19-

220117-

0006

Bùi Thị Hiệp 272027466 9/8/2012
CA Đồng 

Nai
25/07/1988

Tổ 3 KP Long 

Khánh 1, phường 

Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5927

Tổng: 30 trường hợp (06 DSCĐ, 05 DSTH, 15 DSĐH, 04 DHCNTH)

6


